   
BÀI 6: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN 
(Tiết 3)
I. Mục tiêu bài học.
1. Phẩm chất
  - Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền tự do của CD.
  - Biết bảo vệ mình trước các hành vi xâm phạm của người khác.
  - Có ý thức bảo vệ quyền tự do của mình và tôn trọng quyền tự do của người khác.
  - Biết phê phán hành vi xâm phạm quyền tự do cơ bản của công dân.
 2. Năng lực
Năng lực tư duy, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự phê phán...     
II. TỔ CHỨC DẠY HỌC.
                   1. Hoạt động khởi động.
* Mục tiêu: 
- Kích thích các em tự tìm hiểu xem các em đã biết gì về quyền được pháp luật bảo hộ về chổ ở của công dân.
- Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực tự phê phán của học sinh...
* Cách tiến hành:
Gv đưa ra tình huống: Ông A mất một chiếc quạt điện. Do nghi ngờ con ông B lấy trộm nên ông A yêu cầu ông B cho vào nhà khám xét. Ông B không đồng ý nhưng ông A cùng con trai cứ tự tiện xông vào nhà để khám. 
Theo em, hành vi của bố con ông A có vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chổ ở của công dân hay không? Giải thích vì sao?
* Sản phẩm mong đợi: Hành vi của bố con ông A đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, vì:
+ Chỉ những người có thẩm quyền theo quy định của PL thuộc TA, Viện Kiểm sát, Cơ quan điều tra mới có thẩm quyền khám chỗ ở của CD. Bố con ông A không có thẩm quyến này.
GV kết luận: Chổ ở của công dân được Nhà nước và mọi người tôn trọng, không ai được tự ý vào chổ ở của người khác, khi cần thiết phải khám chổ ở của công dân theo đuungs trình tự do pháp luật qui định đó là nọi dung bài học hôm nay.
     2. Hoạt động hình thành kiến thức. 

	Hoạt động Gv và HS
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1: Sử dụng phương pháp đặt vấn đề để tìm hiểu khái niệm, 
* Mục tiêu : 
-  HS nêu được thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, có ý thức bảo vệ quyền tự do về chỗ ở của công dân.                                    
-  Năng  - Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực phê phán      
 * Cách tiến hành:
- GV: Nêu câu hỏi đàm thoại:
 Có thể tự ý vào chỗ ở của người khác khi chưa được người đó đồng ý hay không?
- HS:  Trao đổi, bổ sung ý kiến.
* Sản phẩm mong đợi: 
Về nguyên tắc, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó cho phép. Tự tiện vào chỗ ở của người khác là vi phạm pháp luật, tuỳ theo mức độ vi phạm khác nhau mà có thể bị xử lí theo pháp luật.

Hoạt động 2: Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm để tìm hiểu  nội dung quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
* Mục tiêu : 
- HS nêu được những trường hợp có thể khám xét chổ ở của công dân, có ý thức bảo vệ quyền tự do về chỗ ở của công dân.                                    
-  Năng  - Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực phê phán  p  phán.       
                * Cách tiến hành:
GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm về bài tập tình huống trong SGK:
Tình huống:
Ông A mất một chiếc quạt điện. Do nghi ngờ con ông B lấy trộm nên ông A yêu cầu ông B cho vào nhà khám xét. ông B không đồng ý nhưng ông A cùng con trai cứ tự tiện xông vào nhà để khám. Theo em, hành vi của bố con ông A có vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân  hay không? Giải thích vì sao?
* Sản phẩm mong đợi:
Hành vi của bố con ông A đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, vì:
+ Chỉ những người có thẩm quyền theo quy định của PL thuộc TA, Viện Kiểm sát, Cơ quan điều tra mới có thẩm quyền khám chỗ ở của CD. Bố con ông A không có thẩm quyến này.
+ Việc khám xét phải được tiến hành theo trình tự, thủ tục (như hướng dẫn trên đây), mà không được tự tiện xông vào nhà để khám.
Gv nêu câu hỏi.
 Có khi nào pháp luật cho phép khám xét chỗ ở của công dân không? Đó là những trường hợp nào?
- HS:  Trao đổi, bổ sung ý kiến.
- GV kết luận:
    PL cho phép khám chỗ ở của một người trong hai trường hợp:
+ Khi có căn cứ để khẳng định chỗ ở, địa điểm của người nào đó có công cụ, phương tiện để thực hiện tội phạm hoặc có đồ vật liên quan đến vụ án.
+ Khi cần bắt người đang bị truy nã hoặc người phạm tội đang lẫn tránh ở đó.
        Trong cả hai trường hợp được phép khám xét chỗ hoặc nơi làm việc của công dân thì việc khám xét cũng phải theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật:
- Chỉ được tiến hành trong trường hợp thật cần thiết và chỉ những người do pháp luật quy định thuộc Viện Kiểm sát, Toà án nhân dân, Cơ quan điều tra mới có thẩm quyền ra lệnh khám.
- Khi khám chỗ ở, địa điểm phải có mặt chủ nhà hoặc người đã thành niên trong gia đình, có đại diện của chinh quyền xã (phường, thị trấn) và người láng giềng chứng kiến. Không được khám vào ban đêm, trừ trường hợp không thể trì hoãn được, nhưng phải ghi rõ lí do vào biên bản.
GV giới thiệu cho học sinh biết một số người có thẩm quyền ra lệnh khám xét chổ ở của công dân.
+ Viện trưởng, viện phó VKSND, VKSQS các cấp.
+ Chánh án, phó chánh án TAND, TAQS các cấp.
+ Thẩm phám giữ chức vụ chánh toà, phó chánh án toà án phúc thẩm TANDTC, Hội đồng xét xử.
+ Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp 
Trong trường hợp không thể trì hoãn
+ Thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp
+ Người chỉ huy đơn vị QĐ độc lập cấp trung đoàn
+ Người chỉ huy tàu bay, tàu biển đã rời sân bay bến cảng.
     ? Cả hai trường hợp này cần phải tuân theo trình tự thủ tục nào? 
- Trình tự khám xét (cả 2 trường hợp)
+ Phải đọc lệnh khám, đưa cho đương sự đọc và giải thích cho đương sự
+ Khi khám phải có mặt người chủ hoặc người thành niên trong gia đình và đại diện chính quyền địa phương (xã…)
+ Không được khám vào ban đêm (nếu khám phải ghi biên bản)
+ Khi khám chỗ làm việc thì phải có mặt người đó (nếu không thể trì hoãn thì phải ghi biên bản)

 Hoạt động 2: Sử dụng phương pháp đàm thoại, giải quyết vấn đề để tìm hiểu quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thọai, điện tín.
.*Mục tiêu : 
-  HS nêu được  thế nào là Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thọai, điện tín và nội dung của Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thọai, điện tín .
-  Năng l - Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực phê phán
                  Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải 
          Q  quyết vấn đề.
*Cách tiến hành
- GV: - Thế nào là bí mật, an toàn thư tín của công dân?
-  Thế nào là quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín?
Các nhóm trình bày kết quả thảo luận, bổ sung ý kiến cho nhau.
- HS:  Trao đổi, bổ xung ý kiến.
- GV kết luận:
+ Thư tín, điện thoại, điện tín là phương tiện sinh hoạt thuộc đời sống tinh thần của mỗi con người, thuộc bí mật đời tư của cá nhân, cần phải được bảo đảm an toàn và bí mật.
	1. Các quyền tự do cơ bản của công dân.

c) Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
* Thế nào là Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
 
   Chỗ ở của công dân được Nhà nước và mọi người tôn trọng, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Chỉ trong trường hợp được pháp luật cho phép và phải có lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được khám xét chỗ ở của một người. Trong trường hợp này thì việc khám xét cũng không được tiến hành tùy tiện mà phải tuân theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

* Nội dung: 

   Về nguyên tắc, không ai được tự tiện vào chỗ ở của người khác.Tuy nhiên, pháp luật cho phép khám xét chỗ ở của công dân trong các trường hợp sau:







­ Trường hợp thứ nhất, khi có căn cứ để khẳng định chỗ ở, địa điểm của người nào đó có công cụ, phương tiện (ví dụ: gậy gộc, dao, búa, rìu, súng,…) để thực hiện tội phạm hoặc có đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.
­ Trường hợp thứ hai, việc khám chỗ ở, địa điểm của người nào đó được tiến hành khi cần bắt người đang bị truy nã hoặc người phạm tội đang lẫn tránh ở đó.
* Ý nghĩa:( Đọc thêm)




















































d) Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thọai, điện tín
    Không ai được tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu hủy thư, điện tín của người khác; những người làm nhiệm vụ chuyển thư, điện tín phải chuyển đến tay người nhận, không được giao nhầm cho người khác, không được để mất thư, điện tín của nhân dân.
    Chỉ có những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ trong những trường hợp cần thiết mới được tiến hành kiểm sóat thư, điện thọai, điện tín của người khác.
    Quyền được bảo đảm an tòan và bí mật thư tín, điện thọai, điện tín là điều kiện cần thiết để bảo đảm đời sống riêng tư của mỗi cá nhân trong xã hội. Trên cơ sở quyền này, công dân có một đời sống tinh thần thoải mái mà không ai được tùy tiện xâm phạm tới.




3 . Hoạt động luyện tập. 
* Mục tiêu:
- Luyện tập để HS củng cố những gì đã biết về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, biết ứng xử phù hợp đúng pháp luật.
- Rèn luyện năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh.
* Cách tiến hành :
- GV tổ chức cho học sinh làm bài tập 11 SGK trang 67 
- HS làm bài tập .
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả, lớp bổ sung ý kiến.
* Một số câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1. Việc cá nhân,tổ chức tự tiện vào chỗ ở của người khác,tự tiện khám chỗ ở của công dân là vi phạm pháp luật. Đây là một trong những nội dung cơ bản của quyền
A .bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.     B. tự do vào chỗ ở của công dân.
C. tự do cá nhân.                                                 D. bất khả xâm phạm về thân thể.
Câu 2. Khám chỗ ở đúng pháp luật là khám trong trường hợp
A. được pháp luật cho phép.                            B. do nghi ngờ có tội phạm.
C. được lãnh đạo cơ quan, đơn vị cho phép.     D. do cần tìm đồ vật bị mất.
 Câu 3. Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ?
A. Tự ý vào chỗ ở của hàng xóm để tìm đồ vật bị mất.
B. Khám nhà khi có lệnh của cơ quan có thẩm quyền.
C. Cưỡng chế giải tỏa nhà xây dựng trái phép.
D. Vào nhà hàng xóm để giúp chữa cháy.
Câu 4: Pháp luật nghiêm cấm hành vi tự ý vào chỗ ở của người khác là nhằm mục đích nào dưới đây?
A. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
B. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
C. Bảo vệ quyền tự do cư trú của công dân.
D. Bảo vệ quyền có nhà ở của công dân.
Câu 5: Đối với người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã thì:
A. Công an mới có quyền bắt.			B. Ai cũng có quyền bắt.
C. Cơ quan điều tra mới có quyền bắt.		D. Người đủ 18 tuổi trở lên mới có quyền bắt.
Câu 6: Ai trong số những người dưới đây có quyền ra lệnh khám chỗ ở của công dân?
A. Cán bộ, chiến sỹ công an.
B. Những người làm nhiệm vụ điều tra.
C. Những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
D. Những người bị mất tài sản cần phải kiểm tra, xác minh.
Câu 7: L và M mâu thuẫn cá nhân, L đã nói sai sự thật về việc M mở sách xem trong giờ kiểm tra môn GDCD. Hành vi của L xâm phạm tới quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền được giữ gìn danh dự của cá nhân.
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
C. Quyền bất khả xâm phạm về danh dự của công dân.
D. Quyền được đảm bảo an toàn cuộc sống.
Câu 8: Bất kì ai cũng có quyền được bắt người trong những trường hợp nào dưới đây?
A. Người đang chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội.
B. Người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.
C. Người có dấu hiệu thực hiện hành vi phạm tội.
D. Người bị nghi ngờ phạm tội.
Câu 9: Khi nhìn thấy kẻ gian đột nhập vào nhà hàng xóm, N đã báo ngay cho cơ quan công an. N đã thực hiện quyền nào của công dân?
A. Quyền khiếu nại.							B. Quyền tố cáo.
C. Quyền tự do ngôn luận.						D. Quyền nhân thân.
Câu 10: Khám chỗ ở của công dân trong trường hợp nào dưới đây là đúng pháp luật?
A. Khi  có nghi ngờ người phạm pháp đang lẩn trốn ở đó.
B. Khi được pháp luật cho phép và có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
C. Khi công an cần khám nhà để kiểm tra hộ khẩu.
D. Khi công an cần khám nhà để tìm kiếm chứng cứ liên quan đến vụ án.
Câu 11: Đã mấy lần thấy M nói chuyện qua điện thoại, L lại tìm cách đến gần để nghe. Hành vi này của L xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền được bảo đảm bí mật thư tín, điện tín.
B. Quyền bí mật điện tín.
C. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về điện thoại.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
Câu 12: Đối với những người nào dưới đây, thì ai cũng có quyền bắt người và giải ngay đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất? 
A. Người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.     
B. Người đang bị nghi là phạm tội.
C.Người đang gây rối trật tự công cộng.                    
D. Người đang chuẩn bị vi phạm pháp luật.
Câu 13: M đã lập Facebook giả mạo tên của T và đăng một số tin để người khác hiểu xấu về T. Hành vi này của M xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền bất khả xâm phạm về đời sống tinh thần.
B. Quyền bí mật dời tư.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
D. Quyền được bảo đảm an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín.
Câu 14: "Không ai được tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu huỷ thư, điện tín của người khác." là một nội dung thuộc:
A. Bình đẳng về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
B. Ý nghĩa về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
C. Nội dung về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
D. Khái niệm về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
Câu 15: Khi nào thì được xem tin nhắn trên điện thoại của bạn thân?
A. Đã là bạn thân thì có thể tự ý xem.                          
B. Chỉ được xem nếu bạn đồng ý
C. Khi người lớn đồng ý thì có quyền xem.       
D. Bạn đã đồng ý thì mình có thể xem hết cả các tin nhắn khác
ĐÁP ÁN 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Chọn
	A
	A
	A
	A
	B
	C
	B
	B
	B
	B
	A
	A
	C
	C
	B


* Sản phẩm mong đợi: học sinh trả lời được đáp án 
 - GV chính xác hóa kiến thức.
4. Hoạt động vận dụng .
* Mục tiêu:
- Tạo điều kiện cho học sinh vận dụng kiến thức và kỹ năng có được vào các tình huống bối cảnh mới nhất là vận dụng vào cuộc sống .
- Rèn luyện năng lực tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực công dân, năng lực quản lí và phát triển bản thân .
* Cách tiến hành:
a, Tự liên hệ: 
- Bằng kiến thức đã học, em hiểu biết gì về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, quyền được bảo đảm an toàn, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.. Liên hệ bản thân?
b, Nhận diện xung quanh:
- Em hãy nêu những ví dụ về những hành vi xâm phạm quyền bất khả xâm phạm chổ ở của công dân?
c, GV định hướng HS:
- HS tôn trọng và thực hiện đúng quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
d,HS chủ động thực hiện các yêu cầu trên.               
5. Hoạt động mở rộng.
- GV cung cấp địa chỉ và hướng dẫn HS cách tìm văn bản pháp luật trên mạng Internet, ví dụ : http://moj.gov.vn
- HS sưu tầm một số ví dụ về Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
……………………………………………………………………………………………..
                                                                                                         
BÀI 6: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN 
(Tiết 4)

 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
               1. Phẩm chất
                - Biết phân biệt những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền tự do                         
                  cơ bản của công dân. 
                - Biết tự bảo vệ mình trước các hành vi xâm phạm của người khác.
                - Có ý thức bảo vệ các quyền tự do cơ bản của mình và tôn trọng các quyền tự  
                do cơ bản của người khác 
                - Biết phê phán các hành vi xâm phạm tới các quyền tự do cơ bản của công dân.
               2. Năng lực 
                      Năng lực tư duy, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề.                                
II. TỔ CHỨC DẠY HỌC
              	1. Hoạt động khởi động : 
* Mục tiêu : 
- Kích thích các em tự tìm hiểu xem các em đã biết gì về các quyền tự do cơ bản của công dân cụ thể là quyền tự do ngôn luận của công dân; Liên hệ trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc thực hiện các quyền tự do cơ bản.
- Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực tự phê phán của học sinh...
* Cách tiến hành:
- GV định hướng cho HS :
- GV nêu tình huống cho học sinh thảo luận và trả lời rồi từ đó dẫn vào bài mới. 
2. Hoạt động hình thành kiến thức.       
	
	                Hoạt động của GV và HS
	       Nội dung bài học

	     
 + Hoạt động 1: Sử dụng phương pháp đàm thoại, thảo luận đề để tìm hiểu quyền tự do ngôn luận .
* Mục tiêu: 
-  HS nêu được thế nào là Quyền tự do ngôn luận và nội dung của Quyền tự do ngôn luận .
-  Năng l - Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực phê phán,
                năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải 
                 quyết vấn đề.
* Cách tiến hành:
- GV kẻ bảng, phân biệt quyền tự do ngôn luận trực tiếp và tự do ngôn luận gián tiếp.

- HS trả lời câu hỏi: Là HS phổ thông, em đã thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình ở trường, lớp như thế nào?
- HS:  Trao đổi, bổ sung ý kiến.
- GV kết luận:
* Sản phẩm mong đợi:







+ Hoạt động 2 : Sử dụng phương pháp đàm thoại ,thảo luận  để tìm hiểu trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân.
 * Mục tiêu : 
-  HS nêu được Trách nhiệm của Nhà nước công dân trong việc thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân.
-  Năng l - Rèn luyện năng lực tư duy, năng lực phê phán
                  Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải 
          Q  quyết vấn đề.
* Cách tiến hành:
- GV đưa ra câu hỏi : 
+ Nhà nước cần phải làm gì để thực hiện tốt các quyền tự do cơ bản của công dân.?
+ Theo em, CD có thể làm gì để thực hiện các quyền TD cơ bản của mình?
+ Công dân cần học tập, tìm hiểu pháp luật.
+ Công dân có trách nhiệm phê phán, đấu tranh và tố cáo các hành vị vi phạm các quyền tự do cơ bản
+ Công dân cần tích cực giúp đỡ cán bộ có thẩm quyền thi hành quyết định bắt người, khám người, khám chỗ ở trong trường hợp cần thiết mà pháp luật quy định.
+ Ngoài ra, công dân dân cần rèn luyện nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, tôn trọng các quyền tự do cơ bản của công dân.
- HS:  Trao đổi, bổ sung ý kiến.
- GV kết luận:
 * Sản phẩm mong đợi:

	1. Các quyền tự do cơ bản của công dân.
e) Quyền tự do ngôn luận
Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.
Có nhiều hình thức và phạm vi để thực hiện quyền nay:
­  Sử dụng quyền này tại các cuộc họp ở các cơ quan, trường học, tổ dân phố,… bằng cách trực tiếp phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình.
­  Viết bài gửi đăng báo, trong đó bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình về chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước; về xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh; về ủng hộ cái đúng, cái tốt, phê phán và phản đối cái sai, cái xấu trong đời sống xã hội.
­ Đóng góp ý kiến, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong dịp đại biểu tiếp xúc với cử tri cơ sở, hoặc công dân có thể viết thư cho đại biểu Quốc hội trình bày, đề đạt nguyện vọng.

2.Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân
a. Trách nhiệm của Nhà nước
( đọc thêm)
b. Trách nhiệm của công dân
 - Phải học tập, tìm hiểu để nắm được nội dung các quyền tự do cơ bản của mình.
 - Có trách nhiệm phê phán, đấu tranh, tố cáo những việc làm trái pháp luật, vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân.
 - Tích cực tham gia giúp đỡ các cán bộ nhà nước thi hành quyết định bắt người, khám người trong những trường hợp được pháp luật cho phép.  Tự rèn luyện, nâng cao ý thức pháp luật để sống văn minh, tôn trọng PL, tự giác tuân thủ pháp luật của NN, tôn trọng quyền tự do cơ bản của người khác.


 
3 . Hoạt động luyện tập. 
* Mục tiêu:
- Luyện tập để HS cũng cố những gì đã biết về quyền tự do ngôn luận.
- Rèn luyện năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh.
* Cách tiến hành :
- GV tổ chức cho học sinh làm bài tập 12 SGK trang 67 
- HS làm bài tập .
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả , lớp bổ sung ý kiến 
- GV chính xác hóa kiến thức.
* Sản phẩm mong đợi:
Câu 1: Học sinh có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận bằng cách nào dưới đây?
A. Đưa tin tức không hay về trường mình lên Facebook.
B. Phát biểu ý kiến xây dựng trường, lớp mình trong các cuộc họp.
C. Chê bai trường mình ở nơi khác.
D. Tự do nói bất cứ điều gì về trường mình.
Câu 2: Hành vi nào sau đây không vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân: 
A. vào khám nhà ông A theo lệnh khám nhà của trưởng công an huyện. 
B. người chồng nghi vợ lấy trộm tiền của mình nên đuổi vợ ra khỏi nhà. 
C. bà mai nghi nhà bà T ăn trộm gà của nhà mình nên vào nhà bà T để tìm kiếm. 
D. công an nghi có tội phạm nguy hiểm đang chốn trong nhà ông B nên đã vào lục soát. 
Câu 3: B và T là bạn thân, học cùng lớp với nhau. Khi giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, T đã tung tin xấu, bịa đặt về B trên facebook. Nếu là bạn học cùng lớp của T và B, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù hợp với quy định của pháp luật? 
A. Coi như không biết vì đây là việc riêng của T. 
B. Khuyên T gỡ bỏ tin vì đã xâm phạm nhân phẩm, danh dự của người khác. 
C. Khuyên B nói xấu lại T trên facebook. 
D. Chia sẻ thông tin đó trên facebook. 
Câu 4: Phải học tập tìm hiểu nội dung các quyền tự do cơ bản để phân biệt hành vi đúng pháp luật và hành vi vi phạm pháp luật là trách nhiệm của
A. Nhân dân                                                                            B. Công dân
C. Nhà nước                                                                             D. Lãnh đạo nhà nước
Câu 5: Nhận định nào sau đây ĐÚNG
Khi có người …………….là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần bắt ngay để người đó không trốn được
A. Chính mắt trông thấy                                                            B. Xác nhận đúng
C. Chứng kiến nói lại                                                                D. Tất cả đều sai
Câu 6: Xây dựng và ban hành hệ thống pháp luật bảo đảm cho công dân được hưởng đầy đủ các quyền tự do cơ bản là trách nhiệm của
A. Nhân dân                                                                           B. Công dân
C. Nhà nước                                                                           D. Lãnh đạo nhà nước
Câu 7: Quyền ……………….có ý nghĩa và vị trí quan trọng trong hệ thống các quyền công dân, là cơ sở, điều kiện để công dân tham gia chủ động và tích cực vào các hoạt động của Nhà nước và xã hội.
A. tự do ngôn luận
B. bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
C. bất khả xâm phạm về thân thể
D. bất khả xâm phạm về chỗ ở
Câu 8: Nếu nhìn thấy một người trộm xe máy của người khác, em sẽ lựa chọn cách xử sự nào dưới đây cho đúng với quy định của pháp luật?
A. Lờ đi, coi như không biết.                       B. Báo cho Uỷ ban nhân dân.
C. Báo cơ quan công an.                              D. Hô to lên để người khác biết và đến bắt.
Câu 9:  Chỉ có người có thẩm quyền theo quy định của ..... mới có quyền ra lệnh khám chỗ ở của người khác, người khám phải tiến hành thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định:
A. Bộ luật dân sự							B. Luật khiếu nại, tố cáo.
C. Bộ luật tố tụng hình sự.					D. Bộ luật hình sự.
Câu 10: Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh A nóng giận mất bình tĩnh nên đã ném bình hoa ở lớp vào mặt học sinh B. Học sinh B tránh được nên bình hoa trúng vào đầu học sinh C đang đứng ngoài lên tiếng bênh vực học sinh A.
       Hành vi của học sinh A đã vi phạm quyền gì đối với học sinh B
A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân
C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân
D. Không vi phạm gì
Câu 11: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là quyền tự do cơ bản của công dân, thuộc loại quyền về bí mật đời tư của cá nhân được pháp luật bảo vệ " là một nội dung thuộc:
A. Bình đẳng về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
B. Ý nghĩa về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
C. Nội dung về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
D. Khái niệm về quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
Câu 12: Nhận định nào sau đây là SAI: 
            Phạm tội quả tang là người
A. Đang thực hiện tội phạm
B. Ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện
C. Ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị đuổi bắt
D. Ý kiến khác	
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	B
	A
	B
	B
	A
	D
	A
	D
	D
	B
	D
	A



4. Hoạt động vận dụng .
* Mục tiêu:
- Tạo điều kiện cho học sinh vận dụng kiến thức và kỹ năng có được vào các tình huống bối cảnh mới nhất là vận dụng vào cuộc sống .
- Rèn luyện năng lực tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực công dân, năng lực quản lí và phát triển bản thân .
* Cách tiến hành:
a, Tự liên hệ: 
- Bằng kiến thức đã học, em hiểu biết gì về quyền tự do ngôn luận.. Liên hệ bản thân?
-Liên hệ trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện các quyền tự do cơ bản.
b, Nhận diện xung quanh:
- Em hãy nêu những ví dụ về những hành vi xâm phạm quyền tự do ngôn luậncủa công dân?
c, GV định hướng HS:
- HS tôn trọng và thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận của công dân?
d,HS chủ động thực hiện các yêu cầu trên.               
5. Hoạt động mở rộng.
- GV cung cấp địa chỉ và hướng dẫn HS cách tìm văn bản pháp luật trên mạng Internet, ví dụ : http://moj.gov.vn
- HS sưu tầm một số ví dụ về Vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân.
=================================

                                                                                                                        
BÀI 7: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ    ( Tiết 1)
I. Mục tiêu bài học.
1. Phẩm chất
  - Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền dân chủ của công dân.
  - Biết thực hiện quyền dân chủ của theo đúng quy định của pháp luật.
  - Tích cực thực hiện quyền dân chủ của mình và tôn trọng quyền dân chủ của người khác.
  - Biết phê phán hành vi xâm phạm quyền dân chủ của công dân.
2. Các năng lực hướng tới phát triển ở học sinh:
- Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy.
II. Tổ chức dạy học
 1. Hoạt động khởi động:
* Mục tiêu: Kích thích học sinh tìm hiểu xem các em đã biết gì về các quyền dân chủ .
- Rèn luyện năng lực tư duy cho học sinh
* Cách tiến hành: GV nêu tình huống
Sau ngày bầu cử ĐB- HĐND, các bạn lớp12 đến trường với niềm tự hào lớn trước các em lớp dưới vì đã lần đầu tiên được thực hiện quyền bầu cử của công dân. H hãnh diện khoe: "Tớ không chỉ có một phiếu đâu nhé! Cả bà và mẹ đều "tín nhiệm cao" giao phiếu cho tớ bỏ vào thùng phiếu luôn". 
 GV hỏi: Em có chia sẻ niềm tự hào đó không? Vì sao? Đó là biểu hiện quyền gì của công dân, trong lĩnh vực nào?
* Sản phẩm mong đợi:
- Em chia sẻ niềm tự hào đó, vì đó là cách để công dân thực hiện quyền làm chủ nhà nước và xã hội của mình.
- Đó chính là biểu hiện của quyền dân chủ, quyền làm chủ của công dân trong đời sống chính trị, xã hội của đất nước.
 Vậy pháp luật có vai trò và ý nghĩa gì trong việc xác lập và đảm bảo cho người dân sử dụng các quyền dân chủ của mình? Đây là nội dung của bài 7- Công dân với các quyền dân chủ(tiết 1)
2. Hoạt động hình thành kiến thức.
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung kiến thức cần đạt

	 Hoạt động 1. Thảo luận lớp tìm hiểu khái niệm quyền bầu cử, ứng cử.
* Mục tiêu: 
- HS nêu được thế nào là quyền bầu cử và ứng cử
 - Rèn luyện năng lực tư duy so sánh, năng lực hợp tác cho học sinh.
* Cách tiến hành:
GV cho HS biết về tình huống:
Sau ngày bầu cử ĐB HĐND, các bạn lớp12 đến trường với niềm tự hào lớn trước các em lớp dưới vì đã lần đầu tiên được thực hiện quyền bầu cử của công dân. H hãnh diện khoe: "Tớ không chỉ có một phiếu đâu nhé! Cả bà và mẹ đều "tín nhiệm cao" giao phiếu cho tớ bỏ vào thùng phiếu luôn". 
 GV hỏi: Em có chia sẻ niềm tự hào đó không? Vì sao?
- HS thảo luận tình huống. 
- GV tóm tắt ý kiến của HS lên bảng phụ.
- GV nêu tiếp câu hỏi để thảo luận:  quyền bầu cử và ứng cử là gì?
* Sản phẩm mong đợi:
- H tự hào là rất chính đáng, nhưng việc H hãnh diện vì bỏ phiếu thay bà và mẹ là 1 việc làm sai, cần phê phán. Nguyên tắc bầu cử trực tiếp là mỗi công dân phải tự mình lựa chọn đại biểu, bên cạnh đó việc tổ chức bầu cử thường được tổ chức vào các ngày nghỉ, nên H không có quyền bỏ phiếu dùm cho bà và mẹ, việc làm này vi phạm Luật Bầu cử.
 GV chính xác hóa kiến thức.
- Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị, thông qua đó , nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước 

Hoạt động 2:  Thảo luận cặp tìm hiểu các nội dung quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.
* Mục tiêu: 
- HS trình bày được nội dung người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân.
- Cách thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân.
- Rèn luyện NL tự học, hợp tác, giải quyết vấn đề cho HS.

* Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc điểm b mục 1, ghi tóm tắt nội dung cơ bản. HS chia sẻ nội dung đã đọc theo cặp.
- Hs tự đọc nội dung trong sgk, tìm nội dung chính, tóm tắt phần vừa đọc. Sau đó chia sẻ ND đã đọc theo cặp về phần cá nhân đã tóm tắt, tự giải đáp cho nhau những thắc mắc và nêu câu hỏi đề nghị GV nêu tiếp yêu cầu mỗi cặp HS đọc các thông tin sau và xác định câu trả lời các câu hỏi gợi mở sau đây:
- Đối tượng được tham gia bầu cử và ứng cử được quy định như thế nào trong Hiến pháp và Luật bầu cử?
- Giải thích các nguyên tắc phổ thông, bình bẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín khi tham gia bầu cử?
- Cách thức thực hiện quyền lực Nhà nước của nhân dân thông qua các đại biểu do mình bầu ra?
- Việc quy định một cách chặt chẽ quyền bầu cử và ứng cử của nhân dân đem lại ý nghĩa gì?
- Các HS tự học theo hướng dẫn của GV.
+ Đại diện 2-3 cặp trình bày kết quả làm việc.
+ Lớp nhận xét bổ sung.
GV chính xác hóa các đáp án của HS và chốt lại nội dung về người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân và cách thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân
GV có thể đưa thêm vài ví dụ minh họa...
GV có thể giải thích thêm về lí do tại sao luật lại hạn chế quyền bầu cử và ứng cử của những người thuộc các trường hợp ( trong SGK) Giải thích các quyền bầu cử và ứng cử phải theo 4 nguyên tắc đã nêu ? 
* Sản phẩm mong đợi: Kết quả đọc tài liệu và làm việc nhóm đôi của HS.

 Hoạt động 3: Đàm thoại để tìm hiểu ý nghĩa của quyền bầu cử và ứng cử của công dân.
   * Mục tiêu: GV hướng dẫn HS dựa vào SGK để tìm hiểu nội dung này.
 * Cách tiến hành: GV giảng khái quát  để HS hiểu rõ vai trò quan trọng của pháp luật đối với việc thực hiện quyền bầu cử, ứng cử của công dân:
+ PL khẳng định bầu cử, ứng cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân.
+ PL xác lập các nguyên tắc bảo đảm cho việc bầu cử, ứng cử thật sự dân chủ.
Ví dụ: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân quy định các nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.
+ Pháp luật quy định các trình tự, thủ tục tổ chức cuộc bầu cử dân chủ.
 + Pháp luật quy định các biện pháp xử lí những vi phạm, tranh chấp, khiếu kiện về bầu cử, ứng cử. Ví dụ: Khiếu nại về danh sách cử tri, về nhân viên Tổ bầu cử vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín của cử tri…Những vi phạm nghiêm trọng quyền bầu cử, ứng cử bị coi là tội phạm đươc quy định trong Bộ luật Hình sự (xem Tư liệu tham khảo).  

Sản phẩm mong đợi: HS nêu được quyền bầu cử, ứng cử là điều kiện để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.
 - Thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta.
	1. Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.
a. Khái niệm quyền bầu cử và ứng cử.

















- Quyền bầu cử, ứng cử là các quyền cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị, thông qua đó, nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp ở địa phương và trong phạm vi cả nước.
- Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội và hội đồng nhân dân.


  




b. Nội dung quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.












* Người có quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.
- Độ tuổi: Bầu cử từ đủ 18 tuổi trở lên; ứng cử từ đủ 21 tuổi trở lên.

- Những trường hợp không được bầu cử:
+ Người mất năng lực hành vi dân sự
+ Người bị tước quyền bầu cử
+ Người đang bị tạm giam
+ Người đang chấp hành hình phạt tù
- Những trường hợp không được quyền ứng cử.        (giảm tải)

* Cách thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân.
- Quyền bầu cử: được thực hiện theo nguyên tắc.
+ Phổ thông: không phân biệt nam-nữ...
+ Bình đẳng: mọi lá phiếu đều có giá trị như nhau.
+ Trực tiếp: trực tiếp đi bầu
+ Bỏ phiếu kín: không để lại tên trên phiếu
- Quyền ứng cử:
+ Tự ứng cử: 
+ Được giới thiệu ứng cử
=> có năng lực và được tín nhiệm, được Mặt trận tổ quốc Việt Nam giới thiệu

* Cách thức thực hiện quyền lực NN thông qua các đại biểu và cơ quan quyền lực NN-cơ quan đại biểu của nhân dân.  (giảm tải)
c. Ý nghĩa của quyền bầu cử và ứng của công dân.






- Là cơ sở pháp lý- chính trị quan trọng để hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước.
- Là điều kiện để nhân dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình.
 - Thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước ta.


3. Hoạt động luyện tập
* Mục tiêu:
1. Luyện tập để HS củng cố những gì đã biết về quyền bầu cử và ứng cử; biết ứng xử phù hợp trong 1 tình huống giả định.
1. Rèn luyện NL tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề cho HS.
* Cách tiến hành:
1. GV tổ chức cho HS làm bài tập 3(trong phần câu hỏi và bài tập) theo nhóm (4 -6 em).
+ HS làm bài tập;
	+ Đại diện nhóm báo cáo kết quả làm bài, lớp nhận xét đánh giá và thống nhất đáp án.
GV chính xác hóa đáp án .
- GV đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm và học sinh trả lời câu đúng nhất.
Câu 1. Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên mới được quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân?
A. Đủ 18 tuổi x	B. Đủ 19 tuổi                 C. Đủ 20 tuổi                D. Đủ 21 tuổi
Câu 2. Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là
A. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.          B. dân chủ, công bằng, tiến bộ, văn minh.             
C. phổ biến, rộng rãi, chính xác.                                        D. khẩn trương, công khai, minh bạch. 
Câu 3. Bố B không biết chữ nên nhờ B viết hộ và đảm bảo bí mật. Sau đó bố B tự mình đi bỏ phiếu là thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử ?
A . Trực tiếp        B. Bình đẳng        C. Bỏ phiếu kín                  D. Công bằng
Câu 4. Tại điểm bầu cử X, vô tình thấy chị C lựa chọn ứng cử viên là người có mâu thuẫn với mình, chị B đã nhờ anh D người yêu của chị C thuyết phục chị gạch tên người đó. Phát hiện chị C đưa phiếu bầu của mình cho anh D sửa lại, chị N báo cáo với ông K tổ trưởng tổ bầu cử. Vì đang viết hộ phiếu bầu cho cụ P là người không biết chữ theo ý của cụ, lại muốn nhanh chóng kết thúc công tác bầu cử nên ông K đã bỏ qua chuyện này. Những ai dưới đây không vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín trong bầu cử?
A. Chị N và cụ P 		                       B. Chị N, cụ P và chị C
C. Chị N, ông K, cụ P và chị C             D. Chị N, ông K và cụ P
Câu 5. Tại điểm bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp xã X, anh M gợi ý chị C bỏ phiếu cho ứng cử viên là người thân của mình. Thấy chị C còn băn khoăn, anh M nhanh tay gạch phiếu bầu giúp chị rồi bỏ luôn lá phiếu đó vào hòm phiếu. Anh M đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
A. Trực tiếp                 B. Phổ thông             C. Ủy quyền       D. Gián tiếp	.
* Sản phẩm mong đợi:  Đáp án đúng- 1D, 2A, 3A,4A, 5A.
4. Hoạt động vận dụng
* Mục tiêu:
- Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức và kĩ năng có được vào các tình huống/bối cảnh mới – nhất là vận dụng vào thực tế cuộc sống.
- Rèn luyện NL tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL công nghệ, NL công dân, NL tự quản lí và phát triển bản thân.
5. Hoạt động mở rộng.
- GV Cung cấp địa chỉ và hướng dẫn HS cách tìm văn bản pháp luật trên mạng Internet, Ví dụ: http://moj.gov.vn
- Sưu tầm các tư liệu có liên quan đến bài (hình ảnh, bài viết,..)

                                                                                                                                    
BÀI 7: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ
(Tiết 2)
I. Mục tiêu bài học.
1. Phảm chất
  - Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền dân chủ của công dân.
  - Biết thực hiện quyền dân chủ của theo đúng quy định của pháp luật.
  - Tích cực thực hiện quyền dân chủ của mình và tôn trọng quyền dân chủ của người khác.
  - Biết phê phán hành vi xâm phạm quyền dân chủ của công dân.
 2. Năng lực:
- Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy.
II. Tổ chức dạy học:
 1. Hoạt động khởi động:
* Mục tiêu:  
- Kích thích học sinh tìm hiểu xem các em đã biết gì về các quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
- Rèn luyện năng lực tư duy, hợp tác và năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh.
* Cách tiến hành : 
   GV đặt vấn đề từ các câu hỏi:
 Các em có thể lấy ví dụ ở địa phương mình về việc nhân dân thực hiện chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” ?
* Sản phẩm mong đợi:
- Chủ trương và mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng hoặc cơ sở hạ tầng; xây dựng hương ước, quy ước...
- Hoạt  động của chính quyền xã, hoạt động và phẩm chất đạo đức của cán bộ chủ chốt ở xã; dự toán và quyết toán ngân sách xã, thu chi các loại quỹ, lệ phí; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại địa phương...
Giáo viên chính xác kiến thức.
- Tại sao NN quản lý XH bằng PL (điều chỉnh các mối quan hệ XH) do vậy việc đầu tiên phải thực hiện bằng sự tham gia của công dân vào quá trình xây dựng pháp luật, vì vậy để pháp luật phù hợp với đời sống xã hội thì phải có sự tham gia quản lý NN và XH của công dân. Vậy sự tham gia của CD như thế nào chúng ta tiếp tục tìm hiểu bài 7 tiết 2.
2. Hoạt động hình thành kiến thức:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung kiến thức cần đạt

	Hoạt động 1. Thảo luận lớp tìm hiểu khái niệm quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.
* Mục tiêu 
- HS nêu được khái niệm quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.
* Cách tiến hành:
- Giáo viên sử dụng phương pháp vấn đáp kết hợp với giải quyết vấn đề và giải thích để dẫn dắt học sinh nắm được nội dung kiến thức.
      - Theo em quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công là việc thực hành hình thức dân chủ trực tiếp hay dân chủ gián tiếp?
     - Tại sao việc tham gia quản lý NN và XH của công dân là hình thức dân chủ trực tiếp?
Bằng những câu hỏi gợi mở và câu hỏi tình huống giáo viên giúp học sinh nắm được nội dung của quyền tham gia quản lí NN và XH.
* Sản phẩm mong đợi:
Dân chủ trực tiếp
Vì công dân trực tiếp tham gia vào các công việc của nhà nước và xã hội.
Hoạt động 2. Thảo luận nhóm tìm hiểu nội dung quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.
* Mục tiêu:
- HS nêu được nọi dung QTGQLNN và XH.
- Rèn luyện năng lực tư duy cho HS.
*Cách tiến hành: 
GV phân nhóm và nêu câu hỏi cho từng nhóm thảo luận.
- GVDL: Việc thực hiện quyền tham gia quản lí Nhà nước được phân biệt ở 2 cấp độ phạm vi cả nước và cơ sở.
- Nhóm 1:Ở phạm vi cả nước, nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình bằng cách nào?cho ví dụ.







- Nhóm 2: Ở phạm vi cơ sở nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình bằng cách nào?cho ví dụ.
- HS trao đổi, phát biểu.
- Ví dụ: Chủ trương và mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng hoặc cơ sở hạ tầng; xây dựng hương ước, quy ước...


-Ví dụ: Dự  thảo quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương; các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đầu tư cơ sở hạ tầng do xã quản lí...
- Ví dụ: Hoạt  động của chính quyền xã, hoạt động và phẩm chất đạo đức của cán bộ chủ chốt ở xã; dự toán và quyết toán ngân sách xã, thu chi các loại quỹ, lệ phí; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại địa phương; kết quả thanh tra, kiểm tra các vụ việc tiêu cực, tham nhũng liên quan đến cán bộ xã...)
* Bước 3: GV nêu các ví dụ tình huống thể hiện những thái độ, cách xử sự khác nhau của nhân dân đối với việc thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước để HS phân tích...
* Sản phẩm mong đợi: Từ các ví dụ cụ thể đó, HS tự xác định đúng trách nhiệm của mỗi người trong việc  thực hiện quyền tham gia QL NN, đặc biệt là ở cấp cơ sở.
 Hoạt động 3: Ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
* Mục tiêu: GV hướng dẫn HS dựa vào SGK để tìm hiểu nội dung này.
 * Cách tiến hành: GV giảng khái quát  để HS hiểu rõ vai trò quan trọng của pháp luật đối với việc thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
GV hướng dẫn HS dựa vào SGK để tìm hiểu nội dung này.
* Sản phẩm mong đợi: Học theo lớp, học cá nhân.

	2. Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.
a. Khái niệm quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.
    - Quyền tham gia quản lí đất nước và xã hội là quyền của công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong phạm vi của cả nước và trong địa phương ; quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước và phát triển kinh tế xã hội.










b. Nội dung cơ bản của quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

- Phạm vi cả nước.
+ Xây dựng các văn bản pháp luật.
- Tham gia thảo luận đóng góp ý kiến
- Trong quá trình thực hiện pháp luật nhân dân có quyền phản ánh những bất cập vướng mắc của pháp luật.
+ Trưng cầu dân ý: lấy ý kiến của nhân dân về một vấn đề quan trọng của đất nước.
- Phạm vi cơ sở: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” để tạo ra sự dân chủ ở cơ sở.
+ Những việc phải thông báo để dân biết và thực hiện.
Ví dụ: chủ trương, chính sách, PL...
+ Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.
Ví dụ: Bàn và quyết định xây dựng nhà văn hoá thôn bản hay làm đường...
+ Những việc dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định.
Ví dụ: Quy hoạch đất, xây dựng các công trình phúc lợi...

+ Những việc nhân dân ở xã giám sát kiểm tra.
Ví dụ: việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngân sách xã, các loại phí và lệ phí...




















c. Ý nghĩa của quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

-Là cơ sở pháp lí quan trọng để nhân dân tham gia vào hoạt động của bộ máy Nhà nước.
- Động viên và phát huy sức mạnh của toàn dân, của toàn xã hội vào việc xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh và hoạt động có hiệu quả.
- Thúc đẩy sự phát triển KT- XH, văn hóa, làm cho đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng, văn minh.                                                           


3. Hoạt động luyện tập:
* Mục tiêu:
1. Luyện tập để HS củng cố những gì đã biết về quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội; biết ứng xử phù hợp trong 1 tình huống giả định.
1. Rèn luyện NL tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề cho HS.
* Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS làm bài tập 2(trong phần câu hỏi và bài tập) theo nhóm (4 -6 em). Là một hs lớp 12 em có thể tham gia vào việc xây dựng và q.lý trường bằng những hình thức nào?
+HS làm bài tập;
+Đại diện nhóm báo cáo kết quả làm bài, lớp nhận xét đánh giá và thống nhất đáp án.
=>GV chính xác hóa đáp án . 
  + DCTT: bàn bạc đề xuất hình thức, nội dung học tập, thực hiện nội quy trường lớp.
+ DCGT: bầu ra lớp trưởng, bí thư để các bạn đó thay mặt lớp báo cáo với ban giám hiệu, các thầy cô về quá trình điều hành, tình hình học tập, sinh hoạt của lớp.
- GV đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm và học sinh trả lời câu đúng nhất.
Câu 1. Quyền nào dưới đây của công dân là cơ sở hình thành cơ quan quyền lực nhà nước?
A. Tham gia quản lí xã hội. 		B. Khiếu nại và tố cáo.    
C. Bầu cử và ứng cử			           D. Tự do ngôn luận , báo chí. 
Câu 2. Công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội theo cơ chế “Dân biêt, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là thực hiện dân chủ trực tiếp ở phạm vi
A. cơ sở.		    B. cả nước .		C. quốc gia. 		D. lãnh thổ.
Câu 3.  Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi nhà nước trưng cầu dân ý, như vậy, công dân A đã thực hiện quyền dân chủ nào?
A. Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội                      B. Quyền ứng cử
C. Quyền góp ý kiến                                                               D. Quyền kiểm soát
Câu 4. Trường THPT X tổ chức cho học sinh góp ý dự thảo Luật giáo dục. Có nhiều ý kiến đống góp liên quan đến quyền và nghĩa vụ của học sinh. Vậy các bạn học sinh đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội                         B. Quyền tự do ngôn luận
C. Quyền được tham gia                                                           D. Quyền bày tỏ ý kiến
Câu 5. Mặc dù ông H có tên trong danh sách họp bàn về phương án giải phóng mặt bằng thôn A nhưng vì thường xuyên có ý kiến trái chiều nên chủ tịch xã đã cố ý không gửi giấy mời cho ông. Thấy vợ có giấy mời họp và được chỉ định thay mặt cho hội phụ nữ xã đề xuất về các khoản đóng góp, ông H càng bức xúc nên muốn vợ phải ở nhà. Vì bị chồng đe dọa sẽ li hôn nếu vợ không chịu nghe lời, chị H buộc lòng phải nghỉ họp. Những ai dưới đây vi phạm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?
A. Chủ tịch xã và ông H	.			B. Vợ chồng ông H.
C. Vợ ông H và chủ tịch xã.			            D. Chủ tịch xã và vợ chồng ông H
4. Hoạt động vận dụng:
* Mục tiêu:
- Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức và kĩ năng có được vào các tình huống/bối cảnh mới – nhất là vận dụng vào thực tế cuộc sống.
- Rèn luyện NL tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL công nghệ, NL công dân, NL tự quản lí và phát triển bản thân.
5. Hoạt động mở rộng:
- GV Cung cấp địa chỉ và hướng dẫn HS cách tìm văn bản pháp luật trên mạng Internet, Ví dụ: http://moj.gov.vn
- Sưu tầm các tư liệu có liên quan đến bài (hình ảnh, bài viết,..)
__________________________
                                                                                                                        

BÀI 7: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ - tiết 3   
I. Mục tiêu bài học.
1. Phẩm chất
  - Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm quyền dân chủ của công dân.
  - Biết thực hiện quyền dân chủ của theo đúng quy định của pháp luật.
  - Tích cực thực hiện quyền dân chủ của mình và tôn trọng quyền dân chủ của người khác.
  - Biết phê phán hành vi xâm phạm quyền dân chủ của công dân.
2. Năng lực:
-Năng lực tự học ,năng lực giao tiếp và hợp tác ,năng lực giải quyết vấn đề , năng lực tư duy.
II. Tiến trình lên lớp.
1.Hoạt động khởi động:
* Mục tiêu:  
- Kích thích học sinh tìm hiểu khi nào thực hiện quyền khiếu nại, khi nào thực hiện quyền tố cáo.  
- Rèn luyện năng lực tư duy cho học sinh.
* Cách tiến hành: GV định hướng học sinh: Khi nào có khiếu nại, tố cáo?
- 1 hoặc 2 học sinh trả lời.
GV chốt lại :
 - Khi có VPPL xảy ra. 
- Vậy khiếu nại và tố cáo có điểm giống và khác nhau không? để trả lời những câu hỏi này hôm nay cô và các em cùng đi tìm hiểu tiếp bài 7 tiết 3.
* Sản phẩm mong đợi: 
2/Hoạt động hình thành kiến thức mới:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung kiến thức cần đạt

	Hoạt động 1. thảo luận lớp tìm hiểu khái niệm QKN và TC của CD:
* Mục tiêu 
-GV hướng dẫn HS dựa vào SGK để tìm hiểu nội dung này.-GV tích hợp phòng chống tham nhũng vào mục 3.
*Cách tiến hành: 
-Giáo viên nhắc lại ý nghĩa của hai quyền:  Bầu-ứng cử và quyền tham gia quản lí nhà nước. Sau đó giáo viên nêu ra câu hỏi.
     ? Trong khi thực hiện hai quyền trên nếu phát hiện những vi phạm pháp luật thì người dân có thể làm gì? làm như thế nào để ngăn chặn việc làm sai đó?
     Giaó viên chốt lại: quyền khiếu nại, tố cáo là quyền cơ bảncủa công dân, là công cụ để công dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp.
 Hoạt động 2.
 *Mục tiêu: HS nêu được nọi dung QKN –TC của công dân.
-Rèn luyện năng lực tư duy cho HS.
  *Cách tiến hành: 
Bước 1: GV tổ chức  hướng dẫn HS thảo luận nhóm.
Bước 2: GV phân nhóm và nêu câu hỏi cho từng nhóm thảo luận.
-Nhóm 1:  Quyền khiếu nại là việc làm của ai?
 Giải quyết về cái gì? lấy VD minh hoạ?

-Nhóm 2: Quyền tố cáo là việc làm của ai? 
-Thông báo cái gì? cho ai? Lấy ví dụ?
-HS trao đổi, phát biểu.
Bước 3: GV chốt lại nội dung quyền KN-TC của CD về KN, mục đích, người có quyền KN-TC, người có quyền giải quyết KN-TC.

*Sản phẩm đạt được:Từ các ví dụ cụ thể đó, HS tự xác định đúng trách nhiệm của mỗi người trong việc  thực hiện quyền KN-TC của công dân.
 
Hoạt động 3: Ý nghĩa  quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
*Mục tiêu:GV gọi 1 HS đọc nội dung phần C trong SGK.
*Cách tiến hành:GV định hướng học sinh : Quyền KN,TC của công dân có ý nghĩa như thế nào?
*Sản phẩm:Học theo lớp ,học cá nhân.

Hoạt động 4:TN của NN và CD.
Quyền KN-TC:
- KN:  Tự mình hoặc qua người đại diện.
            Rút đơn kiện.
            Nhận được văn bản thụ lí.
            Đc khôi phục quyền lợi và b.thường.
           Được khiếu nại tiếp.
- TC:   Gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo.
           Giữ bí mật tên, bút tích, địa chỉ.
           Yêu cầu cơ quan bảo vệ khi bị đe doạ.
* Nghĩa vụ KN-TC.
- KN:  Đến đúng người có thẩm quyền
          KN trung thực cung cấp thông tin  và chịu trách nhiệm về thông tin
           Chấp hành QĐ KN có hiệu lực
- TC:   Nêu rõ họ tên, địa chỉ.
            Trình bày trung thực nội dung TC
            Chịu trách về nội dung tố cáo
     Giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp với đàm thoại để hs nắm được trách nhiệm của nhà nước và của công dân.
     
	3. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

a. Khái niệm quyền KN-TC của công dân.

- Quyền khiếu nại: Là quyền của công dân, cơ quan, tổ chức đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại các quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là sai.
- Quyền tố cáo: Là quyền của công dân báo cho CQ, TC, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi VPPL của cá nhân, CQ, TC.
- Mục đích:
+ Khiếu nại: Nhằm khôi phục quyền và lợi ích của chủ thể khiếu nại.
+ Tố cáo: Phát hiện và ngăn chặn hành vi trái pháp luật.



b. Nội dung quyền KN-TC của công dân.
* Chủ thể:
- Khiếu nại: công dân, tổ chức, cơ quan.
- Tố cáo: chỉ là công dân
* Người có thẩm quyền giải quyết KN-TC.

-Người giải quyết khiếu nại: Người đứng đầu cơ quan hành chính có quyết định, hành vi hành chính bị khiếu nại; người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan hành chính có quyết định, hành vi hành chính bị khiếu nại; 
-Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Bộ trưởng , Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng Thanh tra Chính phủ, thủ tướng chính phủ.
   -Người giải quyết tố cáo : người đứng đầu cơ quan tổ chức có thẩm quyền quản lý người bị tố cáo, người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên của cơ quan, tổ chức người bị tố cáo;
- Chánh Thanh tra các cấp, Tổng Thanh tra Chính phủ , Thủ tướng Chính phủ.
-Các cơ quan tố tụng ( điều tra, kiểm sát, tòa án) nếu hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm hình sự. 


c. Ý nghĩa của quyền KN-TC của công dân.
- Là quyền dân chủ quan trọng trong đời sống của công dân.
- Là cơ sở pháp lí để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình từ đó ngăn chặn việc làm vi phạm pháp luật.
- Bộ máy nhà nước ngày càng được củng cố vững mạnh để đảm bảo nhà nước trong sạch, nhà nước của dân-do dân-vì dân
4. Trách nhiệm của NN và CD trong việc thực hiện các quyền DC của CD.

a. Trách nhiệm của NN. (giảm tải)






b. Trách nhiệm của công dân.
-  Sử dụng đúng các quyền dân chủ của mình.
- Không lạm dụng quyền dân chủ của mình để làm trái pháp luật.


[bookmark: _GoBack]3. Hoạt động luyện tập
* Mục tiêu :
1. Luyện tập để HS củng cố những gì đã biết về quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội; biết ứng xử phù hợp trong 1 tình huống giả định.
1. Rèn luyện NL tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề cho HS.
* Cách tiến hành :
- Ghi vào bảng dưới đây sự giống nhau và khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo.
Gợi ý:
	
	Khiếu nại
	Tố cáo

	Ai là người có quyền?
	Cá nhân, tổ chức có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm hại.
	Bất cứ cá nhân nào.

	Mục đích
	Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của chính người khiếu nại đã bị xâm phạm.
	Phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật xâm hại đến lợi ích của nhà nước, tổ chức và cá nhân.

	Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo
	Điều 17 Luật Khiếu nại, tố cáo (xem Tư liệu tham khảo)
	Điều 58 Luật Khiếu nại, tố cáo (xem Tư liệu tham khảo)

	Người có thẩm quyền giải quyết
	 Người đứng đầu cơ quan hành chính có quyết định, hành vi hành chính bị khiếu nại; người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan hành chính có quyết định, hành vi hành chính bị khiếu nại;
 Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng CQ ngang bộ, Tổng Thanh tra Chính phủ.
	 Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lí người bị tố cáo; người đứng cơ quan, tổ chức cấp trên của cơ quan, tổ chức có người bị tố cáo;
 Chánh thanh tra các cấp, Tổng thanh tra Chính phủ;
 Các cơ quan tố tụng (điều tra, kiểm sát, tòa án ) nếu hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm hình sự.


- GV đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm và học sinh trả lời câu đúng nhất.
Câu 1.Quyền khiếu nại thể hiện mối quan hệ giữa
A. nhà nước và công dân 			B. cộng đồng và cá nhân.
C. nhà nước và xã hội.			D. cộng đồng và toàn thể.
 Câu 2. Khi báo cho cơ quan có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của ngưới khác là công dân đã thực hiện quyền
A. tố cáo. 		B. khiếu nại	.	C.khiếu kiện	.	D. tố tụng.
Câu 3. Cho rằng quyết định của giám đốc công ty kỉ luật chị B với hình thức “ chuyển công tác khác” là sai, chị B làm đơn khiếu nại quyết định này. Chị B có thể gửi đơn khiếu nại đến ai dưới đây?
A. Giám đốc công ty                                        B. Cơ quan cấp trên của công ty.
C. Cơ quan công an                                           D. Tổ chức Đảng của công ty
Câu 4. Sau khi phát hiện hành vi nhận hối lộ của một cán bộ huyện X, bà B muốn gửi đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền. Vậy, bà B phải gửi đến cơ quan nào dưới đây cho đúng pháp luật?
A.  UBND huyện                                               B. Ủy ban nhân dân tỉnh
C. Cơ quan công an bất kỳ                                 D. Viện kiểm sát nhân dân huyện
Câu 5. Không bằng lòng với cách thức khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường của nhà chức trách, người dân xã X đồng loạt tràn ra đường quốc lộ để phản đối làm giao thông bị ùn tắc kéo dài.Trong trường hợp này ,người dân xã X đã vận động sai quyền nào dưới đây của công dân?
A. Khiếu nại	 	B. Thuyết phục		C. Đàm phán		D. Tố cáo
Câu 6. Khi đến thăm trường dân tộc nội trú B,anh M đã vô tình phát hiện việc giám thị A nhốt  học sinh vi phạm kỷ luật trong phòng tối .Anh M cần thực hiện quyền nào dưới đây để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh?
A. Tố cáo 		B. khiếu nại	     C. Bảo vệ 	                D. Chăm sóc
Câu 7. Nghi ngờ con gái mình bị anh Q trấn lột tiền, anh T nhờ anh M bí mật theo dõi anh Q. Vô tình phát hiện cháu H con gái anh Q đi một mình trên đường, anh M đã đe dọa sẽ bắt giữ khiến cháu bé hoảng loạn rồi ngất xỉu. Bức xúc, vợ anh Q thuê anh K xông vào nhà đập phá đồ đạc và đánh anh M gãy tay. Hành vi của những ai dưới đây cần bị tố cáo?
A. Anh M, vợ anh Q và anh K			B. Anh M, anh K và anh T.
C. Anh M, anh K, vợ anh Q và anh T.		D.Anh M, anh K và vợ chồng anh Q
4. Hoạt động vận dụng
* Mục tiêu:
- Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức và kĩ năng có được vào các tình huống/bối cảnh mới – nhất là vận dụng vào thực tế cuộc sống.
- Rèn luyện NL tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL công nghệ, NL công dân, NL tự quản lí và phát triển bản thân.
5. Hoạt động mở rộng.
- GV Cung cấp địa chỉ và hướng dẫn HS cách tìm văn bản pháp luật trên mạng Internet, 
Ví dụ: http://moj.gov.vn
- Sưu tầm các tư liệu có liên quan đến bài (hình ảnh, bài viết,..)
==================================

                             
 
